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Khoa mở lớp: Xây dựng Số HS-SV : 11                         Lớp học gốc: T12X

Bậc học: Trung học Số tiền/HP: 585.000VND        Năm học gốc: 2013-2014

Tên học phần: Tổ chức TC Số ĐVHT 3 Học kì gốc: HK2

Mã học phần: ARC42005

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12TQ5101060229 Nguyễn Hoàng Anh T12X5

2 12TQ5101060022 Đặng Xuân Lễ T12X1

3 12TQ5101060032 Trần Hoàn Phương T12X1

4 12TQ5101060037 Nguyễn Đình Tân T12X1

5 T11A010304 Trần Công Nhựt T11X6

6 12TQ5101060017 Trương Hoàng Hưng T12X1

7 12TQ5101060030 Đặng Phi Phụng T12X1

8 12TQ5101060113 Nguyễn Ngọc Vịnh T12X2

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Xây dựng Số HS-SV : 11                         Lớp học gốc: T12X

Bậc học: Trung học Số tiền/HP: 270.000VND        Năm học gốc: 2013-2014

Tên học phần: Autocad Số ĐVHT 3 Học kì gốc: HK2

Mã học phần: ARC42005

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12TQ5101060347 Nguyễn Văn Thiên T12X1

2 12TQ5101060032 Trần Hoàn Phương T12X1

3 12TQ5101060111 Nguyễn Anh Văn T12X2

4 12TQ5101060110 Phạm Quang Tuyến T12X2

5 12TQ5101060319 Nguyễn Hoàng Định T12X2

6 12TQ5101060112 Trương Quang Vinh T12X2

7 12TQ5101060099 Nguyễn văn Thi T12X2

8 12TQ5101060018 Nguyễn Thành Huy T12X1

9 12TQ5101060331 Nguyễn Ngọc Hùng T12X1

10 12TQ5101060017 Trương Hoàng Hưng T12X1

11 12TQ5101060351 Nguyễn Văn Tín T12X1

12 12TQ5101060296 Hồ Văn Trung T12X4

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Xây dựng Số HS-SV : 11                         Lớp học gốc: T12X

Bậc học: Trung học Số tiền/HP: 270.000VND        Năm học gốc: 2013-2014

Tên học phần: KT THI CÔNG 2 Số ĐVHT 3 Học kì gốc: HK2

Mã học phần: CON42004

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12TQ5101060212 Nguyễn Văn Thiên T12X4

2 12TQ5101060221 Cao Minh Trường T12X4

3 12TQ5101060109 Trần Thanh Tùng T12X2

4 12TQ5101060112 Trương Quang Vinh T12X2

5 12TQ5101060068 Đinh Nhân Hiệu T12X2

6 T10A010248 Hồ Nam Anh Tuấn T11X4

7 12TQ5101060017 Trương Hoàng Hưng T12X1

8 12TQ5101060303 Phan Văn Bá T12X1

9 12TQ5101060113 Nguyễn Ngọc Vịnh T12X2

10 12TQ5101060224 Lê Văn Tùng T12X4

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Xây dựng Số HS-SV : 11                         Lớp học gốc: T12X

Bậc học: Trung học Số tiền/HP: 1.200.000VND     Năm học gốc: 2012-2013

Tên học phần: GD CHÍNH TRỊ Số ĐVHT 5 Học kì gốc: HK2

Mã học phần: POL41003

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12TQ5101060112 Trương Quang Vinh T12X2

2 12TQ5101060101 Trương Phong Thuận T12X2

3 12TQ5101060067 Huỳnh Sơn Hải T12X2

4 12TQ5101060077 Nguyễn Đăng Khoa T12X2

5 12TQ5101060087 Nguyễn Ngọc Phi T12X2

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Xây dựng Số HS-SV : 11                         Lớp học gốc: T12X

Bậc học: Trung học Số tiền/HP: 480.000VND        Năm học gốc: 2012-2013

Tên học phần: ĐA VẼ KỸ THUẬT Số ĐVHT 1 Học kì gốc: HK1

Mã học phần: ARC41003

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12TQ5101060153 Nguyễn Tấn Thích T12X3

2 12TQ5101060334 Nguyễn Đăng Khoa T12X3

3 12TQ5101060115 Nguyễn Việt Anh T12X3

4 12TQ5101060087 Nguyễn Ngọc Phi T12X2

5 12TQ5101060227 Trần Anh Vũ T12X4

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6



C

Khoa mở lớp: Xây dựng Số HS-SV : 11                         Lớp học gốc: T12X

Bậc học: Trung học Số tiền/HP: 390.000VND        Năm học gốc: 2013-2014

Tên học phần: ĐA KC BÊ TÔNG Số ĐVHT 1 Học kì gốc: HK1

Mã học phần: CON42002

TT MaSinhVien HoDem Ten MaLopHoc Ghi chú
1 12TQ5101060017 Trương Hoàng Hưng T12X1

2 12TQ5101060030 Đặng Phi Phụng T12X1

3 12TQ5101060115 Nguyễn Việt Anh T12X3

4 12TQ5101060212 Nguyễn Văn Thiên T12X4

5 12TQ5101060221 Cao Minh Trường T12X4

6 12TQ5101060284 Lê Kim Vương T12X5

7 12TQ5101060153 Nguyễn Tấn Thích T12X3

8 12TQ5101060087 nguyễn Ngọc Phi T12X2

9 12TQ5101060256 Lê Trương Hoàng Phong T12X5

Ghi chú: HS-SV được phép nộp đơn xin rút học phần đã đăng ký trong các ngày 18, 19, 20/6


